
Mẫu 02 – Thông tư số 90/2018/TT-BTC  

ngày 28/09/2018 của Bộ Tài Chính 

 

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC – CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021  

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNgV ngày 17/12/2020 của Sở Ngoại vụ ) 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

ĐV tính: Triệu đồng 

Đơn vị: SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI 

Chƣơng: 411 

  

Số TT Nội dung Dự toán đƣợc giao 

1 2 3 

 I/ Dự toán thu NS: 0 

 II/ Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 11.733 

Loại 340 

Khoản 341 
1. Chi Quản lý nhà nƣớc 

10.473 

 - Kinh phí thƣờng xuyên (Nguồn tự chủ) 4.292 

 + Chi con người(biên chế) 2.962 

 + Chi hoạt động (27 biên chế x 55 triệu) 1.330 

 - Kinh phí không thƣờng xuyên (Nguồn không tự 

chủ) 

6.181 

 
+ Hợp đồng NĐ 161 

500 

 
+ Kinh phí Đoàn ra, Đoàn vào 

4.230 

 
+ Kinh phí chi lĩnh vực Lãnh sự 

285 

 
+ Kinh phí chi trang phục ngành Thanh tra 

25 

 
+ Kinh phí thực hiện mua sắm Tài sản cố định 

205 

 
+ Kinh phí xuất bản Bản tin Đối ngoại 

666 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ Kinh phí thực hiện các hoạt động của Trung ương 

270 

Khoản 085 
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

1.260 

 - Kinh phí không thƣờng xuyên (Nguồn không tự 

chủ) 

1.260 

 
Kinh phí Đào tạo nguồn nhân lực 

1.260 
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